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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1  Khái niệm là gì? Trình bày cấu trúc logic và hình thức ngôn ngữ biểu 

thị của khái niệm . Lấy ví dụ minh hoạ. 

3.0 

1 Trình bày được: khái niệm là hình thức của tư duy trong đó phản ánh 

các dấu hiệu cơ bản khác biệt của một sư vật đơn nhất hay lớp các sự 

vật đồng nhất. 

0.5 

2 Trình bày được: 

- Cấu trúc logic của khái niệm: gồm có 2 phần: nội hàm và ngoại diên 

- Hình thức ngôn ngữ biểu thị của khái niệm là từ hoặc cụm từ 

 

0.5 

0.5 

 3 Lấy được ví dụ minh hoạ. 1.5 

2  Trình bày cấu trúc logic các các phán đoán đơn đặc tính AEIO. Chỉ rõ 

tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán AEIO. 

3.0 

 1. Trình bày được cấu trúc lôgíc của các phán đoán AEIO  

 - Phán đoán khẳng định chung (A): là các phán đoán vừa là khẳng định 

về chất lượng vừa là chung về số lượng 

Công thức: “Tất cả S là P” 

  

- Phán đoán phủ định chung (E): Là các phán đoán phủ định về chất 

lượng, vừa là chung về số lượng. 

Công thức: “Không S nào là P” hay  “Mọi S không là P” 

- Phán đoán khẳng định riêng (I): Là các phán đoán vừa là khẳng định 

về chất lượng, vừa là riêng về số lượng. 

Công thức: “Một số S là P” 

- Phán đoán phủ định riêng (O): Là các phán đoán vừa là phủ định về 

chất lượng, vừa là riêng về số lượng. 

          Công thức: “Một số S không là P”     

 

0.5 
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 2. Chỉ rõ tính chu diên của các thuật ngữ trong phán đoán A, E, I, O:  

 A: Tất cả (mọi) S là P: S+P+; S+ P- 

 E: Tất cả (mọi) S không là P: S+P+ 

 I:  Một số S là P: S-P- ; S- P+ 

O:  Một số S không là P: S- P+ 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

3  Hãy thành lập các luận ba đoạn có dạng AAA. Từ đó hãy: 

a, Xác định quan hệ và mô hình hoá quan hệ giữa các thuật ngữ trong 

luận ba đoạn đó. 

b, Xác định tính chu diên của các thuật ngữ trong luận ba đoạn đó. 

c, Thực hiện phép đối lập vị ngữ thông qua phép chuyển hoá và phép 

đảo ngược đối với một trong các tiền đề của luận ba đoạn trên. 

4.0 

 1. Thành lập được một luận ba đoạn đúng có dạng  AAA 1.0 

 2. Xác định được quan hệ và mô hình hoá quan hệ giữa các thuật ngữ 1.0 



2 

 

trong luận ba đoạn đó 

 3. Xác định đúng tính chu diên của các thuật ngữ trong luận ba đoạn    1.0 

 4. Thực hiện đúng phép đối lập vị ngữ thông qua phép chuyển hoá và 

phép đảo ngược đối với một trong các tiền đề của luận ba đoạn trên 

1.0 

 

Người làm đáp án 

 

  

   Phan Cẩm Tú 

Duyệt đáp án 
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